
Nhận tiền ngày   /    /

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m
2
)

Đất 

UB

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m
2
)

Bồi 

thường về 

đất 

52.000đ/m

2

Bồi 

thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

, thủy sản 

7.600đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

và sản 

xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m

2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

Ký, ghi rõ họ và tên

(Đã nhận đủ số tiền)

1 2 3 4 5 8 9 7 10 11 12 13 14 15 17

Nguyễn Văn Kình 

(Nga)
196.6 0 196.6 10,223,200 1,730,080 1,966,000 30,669,600 0 44,588,880

UBND xã

(Nguyễn Văn Kình)
0 50 50 0 440,000 0 0 1,300,000 1,740,000

Đinh Mỹ Hạnh 36 32 696.8 298.2 0 298.2 15,506,400 2,624,160 2,982,000 46,519,200 0 67,631,760

UBND xã (Đinh 

Mỹ Hạnh)
36 8 283.4 0 67.8 67.8 0 596,640 0 0 1,762,800 2,359,440

UBND xã (Đinh 

Mỹ Hạnh)
36 31 75.9 0 75.9 75.9 0 667,920 0 0 1,973,400 2,641,320

Triệu Văn Tuyển 36 61 547.4 215.4 0 215.4 11,200,800 1,895,520 2,154,000 33,602,400 0 48,852,720

Triệu Văn Tuyển 36 62 152.3 152.3 0 152.3 7,919,600 1,340,240 1,523,000 23,758,800 0 34,541,640

Tổng kinh 

phí Bồi 

thường hỗi 

trợ (đồng)

Hỗ trợ khi 

thu hồi 

đất UBND 

xã quản lý

(đồng)

2

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m

2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

3

Hỗ trợ 

kinh phí 

đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao ruộng

(đồng)

46,328,880

72,632,520

86,894,360

1 36 6 246.6

DANH SÁCH NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

 CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 298 (TỪ ĐÌNH NẺO ĐI VIỆT YÊN, ĐOẠN QUA XÃ LIÊN SƠN), HUYỆN TÂN YÊN                                                                                                                 

(Theo Quyết định số:776/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Tân Yên)

3,500,000



Nhận tiền ngày   /    /

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m
2
)

Đất 

UB

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m
2
)

Bồi 

thường về 

đất 

52.000đ/m

2

Bồi 

thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

, thủy sản 

7.600đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

và sản 

xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m

2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

Ký, ghi rõ họ và tên

(Đã nhận đủ số tiền)

Tổng kinh 

phí Bồi 

thường hỗi 

trợ (đồng)

Hỗ trợ khi 

thu hồi 

đất UBND 

xã quản lý

(đồng)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m

2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ 

kinh phí 

đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao ruộng

(đồng)

4 Nguyễn Văn Hường 36 63 225.6 54.2 0 54.2 2,818,400 476,960 542,000 8,455,200 0 12,292,560 12,292,560

5
Bùi Quang Ngọc 

(Hùy)
36 107 470.4 131.8 0 131.8 6,853,600 1,159,840 1,318,000 20,560,800 0 29,892,240 29,892,240

6
Nguyễn Duy Đạo 

(Dương)
36 109 566.4 193.9 0 193.9 10,082,800 1,706,320 1,939,000 30,248,400 0 43,976,520 43,976,520

7
Nguyễn Trường Thi 

(Sỹ)
36 147 176.4 176.4 0 176.4 9,172,800 1,552,320 1,764,000 27,518,400 0 40,007,520 40,007,520

8 Nguyễn Duy Thìn 36 183 353.9 97.5 0 97.5 5,070,000 858,000 975,000 15,210,000 0 22,113,000 22,113,000

9 Nguyễn Thị Hoan 36 184 826.8 133 0 133 6,916,000 1,170,400 1,330,000 20,748,000 0 30,164,400 30,164,400

10 Nguyễn Thị Dung 36 215 221.7 129.2 0 129.2 6,718,400 1,136,960 1,292,000 20,155,200 0 29,302,560 29,302,560



Nhận tiền ngày   /    /

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m
2
)

Đất 

UB

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m
2
)

Bồi 

thường về 

đất 

52.000đ/m

2

Bồi 

thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

, thủy sản 

7.600đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

và sản 

xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m

2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

Ký, ghi rõ họ và tên

(Đã nhận đủ số tiền)

Tổng kinh 

phí Bồi 

thường hỗi 

trợ (đồng)

Hỗ trợ khi 

thu hồi 

đất UBND 

xã quản lý

(đồng)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m

2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ 

kinh phí 

đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao ruộng

(đồng)

11 Lê Văn Phòng 36 216 352.6 137.1 0 137.1 7,129,200 1,206,480 1,371,000 21,387,600 0 31,094,280 31,094,280

12
Nguyễn Văn Nhật 

(Huê)
36 249 840.4 145.8 0 145.8 7,581,600 1,283,040 1,458,000 22,744,800 0 33,067,440 33,067,440

13 Lê Xuân Phú 59 42 484.9 217.7 0 217.7 11,320,400 1,915,760 2,177,000 33,961,200 0 49,374,360 49,374,360

14 Giáp Văn Thêm 59 41 223 124.4 0 124.4 6,468,800 1,094,720 1,244,000 19,406,400 0 28,213,920 28,213,920

15 Nguyễn Thị Thoa 59 28 122.5 122.5 0 122.5 6,370,000 1,078,000 1,225,000 19,110,000 0 27,783,000

Nguyễn Thị Thoa 59 25 178.5 17 0 17 884,000 149,600 170,000 2,652,000 0 3,855,600

16 Lưu Bá Hoan 58 135 348.5 162.7 0 162.7 8,460,400 1,431,760 1,627,000 25,381,200 0 36,900,360 36,900,360

31,638,600



Nhận tiền ngày   /    /

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m
2
)

Đất 

UB

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m
2
)

Bồi 

thường về 

đất 

52.000đ/m

2

Bồi 

thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

, thủy sản 

7.600đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

và sản 

xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m

2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

Ký, ghi rõ họ và tên

(Đã nhận đủ số tiền)

Tổng kinh 

phí Bồi 

thường hỗi 

trợ (đồng)

Hỗ trợ khi 

thu hồi 

đất UBND 

xã quản lý

(đồng)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m

2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ 

kinh phí 

đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao ruộng

(đồng)

17 Nguyễn Văn Thuần 58 75 279.3 17.8 0 17.8 925,600 156,640 178,000 2,776,800 0 4,037,040 4,037,040

18 Vũ Bá Quảng 57 52 270.1 121.9 0 121.9 6,338,800 1,072,720 1,219,000 19,016,400 0 27,646,920 27,646,920

19 Nguyễn Đức Hòa 57 62 102.4 102.4 0 102.4 5,324,800 901,120 1,024,000 15,974,400 0 23,224,320 23,224,320

20 Nguyễn Thị Bộ 57 64 141.3 141.3 0 141.3 7,347,600 1,243,440 1,413,000 22,042,800 0 32,046,840 32,046,840

21 Nguyễn Thị Hạnh 58 168 169.6 169.6 0 169.6 8,819,200 1,492,480 1,696,000 26,457,600 0 38,465,280 38,465,280

22

UBND xã 

(Nguyễn Thị 

Thanh)

58 62 286.7 0 28.6 28.6 0 251,680 0 0 743,600 995,280 995,280



Nhận tiền ngày   /    /

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m
2
)

Đất 

UB

Tổng 

DT

 thu 

hồi 

(m
2
)

Bồi 

thường về 

đất 

52.000đ/m

2

Bồi 

thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

, thủy sản 

7.600đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

và sản 

xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m

2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

Ký, ghi rõ họ và tên

(Đã nhận đủ số tiền)

Tổng kinh 

phí Bồi 

thường hỗi 

trợ (đồng)

Hỗ trợ khi 

thu hồi 

đất UBND 

xã quản lý

(đồng)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m

2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ 

kinh phí 

đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao ruộng

(đồng)

23
UBND xã 

(Nguyễn Văn Thà)
57 70 169.8 0 72.6 72.6 0 638,880 0 0 1,887,600 2,526,480 2,526,480

24
UBND xã 

(Lê Thị Hòa)
36 5 258 0 115 115.2 0 1,013,760 0 0 2,995,200 4,008,960 4,008,960

25 UBND xã Liên Sơn 21,325,200 21,325,200

9,071 3,258.7 410.1 3,668.8 169,452,400 32,285,440 32,587,000 508,357,200 10,662,600 753,344,640 3,500,000 21,325,200 778,169,840

CHỦ ĐẦU TƯ UBND XÃ LIÊN SƠN

Tổng

NGƯỜI LẬP BIỂU TRUNG TÂM PTQĐ&QLTTGTXDMT













Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT 

được 

giao

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng 

DT

 thu hồi

Nguyễn Văn Kình (Nga) Thôn Chung 23 401a 144 144 LUC 196.6 196.6
Tr73

UBND xã

(Nguyễn Văn Kình)
Thôn Chung 23 400 50 50 50

Đinh Mỹ Hạnh Thôn Chung 36 32 696.8 23 452 615 615 LUC 298.2 298.2
Tr68

UBND xã (Đinh Mỹ Hạnh) Thôn Chung 36 8 283.4 23 399 260 LUC 67.8 67.8

UBND xã (Đinh Mỹ Hạnh) Thôn Chung 36 31 75.9 23 30 LUC 75.9 75.9

Triệu Văn Tuyển Thôn Chung 36 61 547.4 23 454 460 LUC 215.4 215.4
Tr73

Triệu Văn Tuyển Thôn Chung 36 62 152.3 23 521b 144 LUC 152.3 152.3
Tr73

4 Nguyễn Văn Hường Thôn Chung 36 63 225.6 23 521/1 216 216 LUC 54.2 54.2
Tr15

5 Bùi Quang Ngọc (Hùy) Thôn Chung 36 107 470.4 23(25) 522 420 420 LUC 131.8 131.8 Tr8

6 Nguyễn Duy Đạo (Dương) Thôn Chung 36 109 566.4 23 545 550 550 LUC 193.9 193.9
Tr13

7 Nguyễn Trường Thi (Sỹ) Thôn Chung 36 147 176.4 23 595/2 630 168 LUC 176.4 176.4
Tr 16

8 Nguyễn Duy Thìn Thôn Chung 36 183 353.9 23 655 312 312 LUC 97.5 97.5
Tr10

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

3

1

2

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH LỘ 298 (TỪ ĐÌNH NẺO ĐI VIỆT YÊN, ĐOẠN QUA XÃ LIÊN SƠN),

 HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ-UBND ngày …….. /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng Địa chỉ
Loại 

đất

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

604

36 6 246.6



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT 

được 

giao

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng 

DT

 thu hồi

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng Địa chỉ
Loại 

đất

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

9 Nguyễn Thị Hoan Thôn Chung 36 184 826.8 23 656 730 730 LUC 133.0 133
Tr13

10 Nguyễn Thị Dung Thôn Chung 36 215 221.7 23 657 720 720 LUC 129.2 129.2
Tr16

11 Lê Văn Phòng Thôn Chung 36 216 352.6 23 658/1 336 336 LUC 137.1 137.1
Tr17

12 Nguyễn Văn Nhật (Huê) Thôn Chung 36 249 840.4 23 9 770 770 LUC 145.8 145.8
Tr13-14

13 Lê Xuân Phú Thôn Chung 59 42 484.9 25 31 390 390 BHK 217.7 217.7
Tr16

14 Giáp Văn Thêm Thôn Chung 59 41 223.0 25 1 220 220 BHK 124.4 124.4
Tr10

15 Nguyễn Thị Thoa Thôn Chung 59 28 122.5 22 399 80 BHK 122.5 122.5
Tr10

Nguyễn Thị Thoa Thôn Chung 59 25 178.5 22 400 170 BHK 17.0 17
Tr10

16 Lưu Bá Hoan Thôn Chung 58 135 348.5 22 91 290 290 LUC 162.7 162.7
Tr71

17 Nguyễn Văn Thuần Thôn Chung 58 75 279.3 22 81 240 240 LUC 17.8 17.8
Tr79

18 Vũ Bá Quảng Thôn Chung 57 52 270.1 23 255b 144 144  BHK 121.9 121.9
Tr70

19 Nguyễn Đức Hòa Thôn Chung 57 62 102.4 23 304 208 112 BHK 102.4 102.4
Tr79

20 Nguyễn Thị Bộ Thôn Chung 57 64 141.3 23 305 130 130 BHK 141.3 141.3
Tr76

21 Nguyễn Thị Hạnh Thôn Chung 58 168 169.6 22 92 150 150 LUC 169.6 169.6



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT 

được 

giao

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng 

DT

 thu hồi

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng Địa chỉ
Loại 

đất

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

22
UBND xã 

(Nguyễn Thị Thanh)
Thôn Chung 58 62 286.7 22 66 220 LUC 28.6 28.6

23
UBND xã 

(Nguyễn Văn Thà)
Thôn Chung 57 70 169.8 23 347 150 BHK 72.6 72.6

24
UBND xã 

(Lê Thị Hòa)
Thôn Chung 36 5 258.0 23 717 195 LUC 115.2 115.2

25
UBND xã

Thôn Chung 58 107 182.2 BHK 182.2 182.2

UBND xã Thôn Chung 58 90 58.1 BHK 58.1 58.1

UBND xã Thôn Chung 36 250 209.4 LUC 30.3 30.3

UBND xã Thôn Chung 59 119 172.1 BHK 172.1 172.1

UBND xã Thôn Chung 57 50 82.1 BHK 82.1 82.1

UBND xã Thôn Chung 57 41 186.4 BCS 186.4 186.4

UBND xã Thôn Chung 57 42 39.5 BCS 39.5 39.5

UBND xã Thôn Chung 57 43 40.0 BCS 40 40

UBND xã Thôn Chung 57 51 35.7 BCS 35.7 35.7

UBND xã Thôn Chung 57 37 257.5 DTL 257.5 257.5

UBND xã Thôn Chung 57 63 30.1 DTL 30.1 30.1

UBND xã Thôn Chung 57 46 860.0 DGT 32 32

UBND xã Thôn Chung 58 191 35.7 DTL 35.7 35.7



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT 

được 

giao

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng 

DT

 thu hồi

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúSTT Họ và tên chủ sử dụng Địa chỉ
Loại 

đất

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

UBND xã Thôn Chung 58 264 192.1 DTL 192.1 192.1

UBND xã Thôn Chung  DGT 38 38

UBND xã Thôn Chung DTL 17.5 17.5

UBND xã Thôn Chung 59 72 218.7 DTL 218.7 218.7

UBND xã Thôn Chung 36 108 735.2 DTL 735.2 735.2

UBND xã Thôn Chung 59 27 45.9 DTL 45.9 45.9

UBND xã Thôn Chung 59 120 90.8 DTL 90.8 90.8

UBND xã Thôn Chung 59 100 2,123.7 DGT 25.6 25.6

UBND xã Thôn Chung 58 311 74.3 DTL 74.3 74.3

UBND xã Thôn Chung 58 108 429.2 DTL 58.5 58.5

3,258.7 3,088.4 6,347.1

57

Tổng

80 590.4



DKBD Đinh Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Sỹ



Nhận CN Đặng Thị Liên

ông Lịch làm

Đơn thu hết thửa 97.4
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Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Đất giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

Nguyễn Văn Kình (Nga) 196.6 0 196.6 7,864,000

UBND xã

(Nguyễn Văn Kình)
0 50 50 0

Đinh Mỹ Hạnh 36 32 696.8 LUC 298.2 0 298.2 11,928,000

UBND xã (Đinh Mỹ Hạnh) 36 8 283.4 LUC 0 67.8 67.8 0

UBND xã (Đinh Mỹ Hạnh) 36 31 75.9 LUC 0 75.9 75.9 0

Triệu Văn Tuyển 36 61 547.4 LUC 215.4 0 215.4 8,616,000 8,616,000

Triệu Văn Tuyển 36 62 152.3 LUC 152.3 0 152.3 6,092,000 6,092,000

4 Nguyễn Văn Hường 36 63 225.6 LUC 54.2 0 54.2 2,168,000 2,168,000

5 Bùi Quang Ngọc (Hùy) 36 107 470.4 LUC 131.8 0 131.8 5,272,000 5,272,000

6 Nguyễn Duy Đạo (Dương) 36 109 566.4 LUC 193.9 0 193.9 7,756,000 7,756,000

7 Nguyễn Trường Thi (Sỹ) 36 147 176.4 LUC 176.4 0 176.4 7,056,000 7,056,000

8 Nguyễn Duy Thìn 36 183 353.9 LUC 97.5 0 97.5 3,900,000 3,900,000

7,864,000

11,928,000

3

2

1

Diện tích thu hồi (m2)
Hỗ trợ bàn 

giao mặt bằng 

sớm

Tổng kinh phí hỗ 

trợ bàn giao bàn 

giao mặt bằng sớm

36 6 246.6 LUC

PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM 

THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 298 (ĐÌNH NẺO ĐI VIỆT YÊN), ĐOẠN QUA XÃ LIÊN SƠN, 

HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số: …..../QĐ-UBND  ngày …….../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Đất giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

Diện tích thu hồi (m2)
Hỗ trợ bàn 

giao mặt bằng 

sớm

Tổng kinh phí hỗ 

trợ bàn giao bàn 

giao mặt bằng sớm

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

9 Nguyễn Thị Hoan 36 184 826.8 LUC 133 0 133 5,320,000 5,320,000

10 Nguyễn Thị Dung 36 215 221.7 LUC 129.2 0 129.2 5,168,000 5,168,000

11 Lê Văn Phòng 36 216 352.6 LUC 137.1 0 137.1 5,484,000 5,484,000

12 Nguyễn Văn Nhật (Huê) 36 249 840.4 LUC 145.8 0 145.8 5,832,000 5,832,000

13 Lê Xuân Phú 59 42 484.9 BHK 217.7 0 217.7 8,708,000 8,708,000

14 Giáp Văn Thêm 59 41 223 BHK 124.4 0 124.4 4,976,000 4,976,000

15 Nguyễn Thị Thoa 59 28 122.5 BHK 122.5 0 122.5 4,900,000 4,900,000

0 Nguyễn Thị Thoa 59 25 178.5 BHK 17 0 17 680,000 680,000

16 Lưu Bá Hoan 58 135 348.5 LUC 162.7 0 162.7 6,508,000 6,508,000

17 Nguyễn Văn Thuần 58 75 279.3 LUC 17.8 0 17.8 712,000 712,000

18 Vũ Bá Quảng 57 52 270.1  BHK 121.9 0 121.9 4,876,000 4,876,000

19 Nguyễn Đức Hòa 57 62 102.4 BHK 102.4 0 102.4 4,096,000 4,096,000

20 Nguyễn Thị Bộ 57 64 141.3 BHK 141.3 0 141.3 5,652,000 5,652,000

21 Nguyễn Thị Hạnh 58 168 169.6 LUC 169.6 0 169.6 6,784,000 6,784,000

Tổng 8,356.7 3,258.7 193.7 3,452.4 130,348,000 130,348,000



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Đất giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

Diện tích thu hồi (m2)
Hỗ trợ bàn 

giao mặt bằng 

sớm

Tổng kinh phí hỗ 

trợ bàn giao bàn 

giao mặt bằng sớm

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất
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